ĐƠN VỊ: XÃ SƠN KỲ
Phụ lục 1
THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT THỂ DỤC THỂ THAO

	TT
	Tên công trình thể thao
	Tổng số
	Có khán đài
	Đầu tư công
	Công trình xã hội hoá (tư nhân)
	Ghi chú

	1
	Sân vận động (sân 11 người)
	02
	00
	01
	
	01 sân đất

	2
	Sân bóng đá Mini
	01
	00
	
	x
	

	3
	Sân bóng chuyền
	02
	00
	x
	
	

	4
	Sân cầu lông
	04
	00
	x
	
	

	5
	Sân quần vợt
	00
	
	
	
	

	6
	Sân PickLeball
	00
	
	
	
	

	7
	Sân bóng rổ
	00
	
	
	
	

	8
	Nhà tập luyện, thi đấu thể thao đa năng
	01
	00
	x
	
	

	9
	Nhà tập luyện, thi đấu thể thao đơn môn
	00
	
	
	
	

	10
	Bể bơi có chiều dài 50 mét
	00
	
	
	
	

	11
	Bể bơi có chiều dài 25 mét
	00
	
	
	
	

	12
	......
	
	
	
	
	

	13
	Các công trình thể thao khác... 
	00
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	












ĐƠN VỊ: XÃ SƠN KỲ				
Phụ lục 2
THỐNG KÊ DÂN SỐ, HỘ GIA ĐÌNH
SỐ NGƯỜI TẬP LUYỆN TDTT THƯỜNG XUYÊN, SỐ GIA ĐÌNH THỂ THAO

	TT
	Nội dung
	Số liệu đếnthời điểm tháng 8/2025

	I
	Số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên
	 

	1
	Tổng số dân trên địa bàn
	12.634

	2
	Tổng số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên
	3.175

	3
	Tỷ lệ % = (Tổng số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên/ tổng số dân trên địa bàn)  x 100 (%)
	25,13%

	II
	Số gia đình thể thao
	

	1
	Tổng số hộ gia đình trên địa bàn
	3.027

	2
	Tổng số gia đình thể thao
	693

	3
	Tỷ lệ % = (Tổng số gia đình thể thao/ tổng số hộ gia đình trên địa bàn) x 100 (%)
	22,89%
















ĐƠN VỊ: XÃ SƠN KỲ				
Phụ lục 3
Cán bộ làm công tác Thể dục thể thao (xã, phường, đặc khu), 
cộng tác viên thể thao

	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Ghi chú

	1
	Cán bộ làm công tác Thể dục thể thao
	 01
	 

	2
	Số cộng tác viên thể dục, thể thao
	07
	

	
	
	
	





ĐƠN VỊ: XÃ SƠN KỲ				
Phụ lục 4
Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao
(hoạt động thể dục thể hình, yoga, aerobics, khiêu vũ thể thao,…)


	TT
	Tên cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	01
	Thôn Tà Gầm
	Sân bóng đá mini
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ĐƠN VỊ: XÃ SƠN KỲ				
Phụ lục 5
Câu lạc bộ thể thao cơ sở
(thống kê những câu lạc bộ đã có quyết định thành lập, 
công nhận của UBND xã, phường, đặc khu) 

	TT
	Tên câu lạc bộ thể thao 
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	Không có
	
	










